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Câu 1: Hành vi  gây nguy hiểm cho xã hội được quy định tại bộ luật hình sự là vi phạm

A.  kỷ luật.
B.  dân sự.
C.  hành chính. 
D.  hình sự.
Câu 2: Hành vi xâm phạm các quy tắc kỉ luật lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp là vi phạm

A.  hình sự.
B.  kỷ luật.
C.  hành chính. 
D.  dân sự .
Câu 3:  Pháp luật là quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng điều gì dưới đây?

A.  Quyền lực Nhà nước.                                      B.  Giáo dục, thuyết phục.

C.  Tuyên truyền, nêu gương.                               D.  Kế hoạch, tổ chức.
Câu 4:  Em sẽ lựa chọn việc làm nào dưới đây để thực hiện hình thức sử dụng pháp luật?

A.  Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện.                           B.  Không đốt pháo nổ.

C.  Bảo vệ môi trường.                                                        D.  Tham gia kì thi THPT Quốc gia.
Câu 5:  Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật

A.  phản ánh lợi ích của giai cấp cầm quyền.


B.  bắt nguồn từ thực tiễn của đời sống xã hội.

C.  đứng trên xã hội.

D.  luôn tồn tại trong mọi xã hội.
Câu 6: Làm chết người là hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A.  Hình sự.
B.  Kỷ luật.
C.  Hành chính. 
D.  Dân sự .
Câu 7: Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, pháp luật quy định bắt buộc người ngồi trên xe máy khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm là thể bản chất nào dưới đây của pháp luật?

A.  Giai cấp.
B.  Cầm quyền.
C.  Xã hội. 
D.  Thống trị.
Câu 8:  Ý nào dưới đây là đúng  khi nói về bản chất xã hội của pháp luật?

A.  Pháp luật được thực hiện trong đời sống xã hội.


B.  Pháp luật chỉ mang tính bắt buộc.

C.  Pháp luật xử lí người vi phạm trong  xã hội.

D.  Pháp luật là những điều cấm đoán trong xã hội.
Câu 9:  A bắt trộm gà bị công an xử phạt hành chính là thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A.  Tính cộng đồng xã hội.                                 B.  Tính quy phạm phổ biến.

C.  Tính quyền lực  bắt buộc chung.                   D.  Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
Câu 10:  Chị H căn cứ vào quy định của pháp luật để đòi bồi thường thiệt hại do anh Đ gây ra cho mình. Trong trường hợp này, pháp luật có vai trò nào dưới đây?

A.  Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.                                                       

    B.  Là phương tiện để nhà nước quản lí công dân.                                                       


C.  Là phương tiện để công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ.                                                       


D.  Là phương tiện để công dân bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình .                                                        

Câu 11:  Bạn A thắc mắc, tại sao mọi quy định trong Luật Giáo dục đều phải phù hợp với nội dung trong Hiến pháp. Em sẽ sử dụng đặc trưng nào sau đây của pháp luật để giải thích cho bạn?
    A.  Tính quyền lực, bắt buộc chung.                      B.  Tính quy phạm phổ biến.

C.  Tính xác định chặt chẽ về hình thức.                D.  Tính thực tiễn xã hội.
Câu 12:  Pháp luật mang bản chất của giai cấp nào dưới đây?

A.  Thiểu số.
B.  Cầm quyền.
C.  Bị trị.
D.  Đa số.
Câu 13:  Đặc trưng của pháp luật không bao gồm  nội dung nào dưới đây?

A.  Tính xác định chặt chẽ về hình thức.                  B.  Tính quy phạm phổ biến.

C.  Tính quyền lực  bắt buộc chung.                         D.  Tính công khai dân chủ.
Câu 14:  Phương tiện nào dưới đây giúp Nhà nước quản lí xã hội một cách hiệu qủa nhất?

A.  Đạo đức.
B.  Kế hoạch.
C.  Giáo dục.
D.  Pháp luật.
Câu 15:  Các  quy   phạm   pháp   luật   do   nhà   nước   ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện thể hiện bản chất nào sau đây của pháp luật?

A.  Bản chất xã hội.
B.  Bản chất giai cấp.

C.  Bản chất kinh tế.
D.  Bản chất chính trị.
Câu 16:  Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là nội dung của khái niệm nào sau đây?

   A.  Pháp luật.
       B.  Quy chế.
         C.  Quy tắc.
                    D.  Quy định.
Câu 17:  Hành vi nào sau đây của cá nhân, tổ chức là tuân thủ pháp luật?

A.  Làm phát sinh hoặc chấm dứt quyền của công dân

B.  Làm những gì mà pháp luật cho phép làm.

C.  Làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.

D.  Không làm những điều pháp luật cấm.

Câu 18:  Hành vi nào dưới đây bị coi là vi phạm pháp luật?

A.  Bác sĩ phẫu thuật và bệnh nhân tử vong trên bàn phẫu thuật.

B.  Người bị tâm thần nên đánh người khác và gây thương tích.

C.  Thấy người gặp nạn dù có thể nhưng không cứu dẫn đến người đó tử vong.


D.  Để cứu người gặp nạn nên tự ý vào nhà người khác.
Câu 19:  Hành vi nào sau đây là thi hành pháp luật?

A.  Buôn bán chất cấm.
B.  Đốt pháo nổ.

C.  Bảo vệ môi trường.
D.  Vượt đèn đỏ.
Câu 20:  Chủ thể nào dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A.  Người vi phạm pháp luật.
B.  Người đủ từ 18 tuổi .

C.  Người đủ từ 16 tuổi.
D.  Công chức nhà nước.
Câu 21:  Phát biểu nào sau đây là sai  khi trả lời câu hỏi tại sao quản lí xã hội bằng pháp luật dân chủ và hiệu quả nhất?

A.  Vì pháp luật bảo đảm phù hợp với lợi ích chung.

B.  Vì pháp luật có tính phổ biến bắt buộc chung.

C.  Vì pháp luật không bao giờ thay đổi.

D.  Vì pháp luật đảm bảo tính công bằng dân chủ.
Câu 22:  Mọi công dân được quyền mở cửa hàng kinh doanh là thể hiện hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? 

A.  Thi hành pháp luật.
B.  Sử dụng pháp luật.

C.  Tuân thủ pháp luật.
D.  Áp dụng pháp luật.
Câu 23:  Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ là thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào? 

A.  Áp dụng pháp luật.
B.  Sử dụng pháp luật.

C.  Thi hành pháp luật.
D.  Tuân thủ pháp luật.
Câu 24:  “Là những quy tắc xử sự chung, là khuân mẫu chung được áp dụng ở nhiều lần. ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người”. Điều này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A.  Xác định chặt chẽ về mặt hình thức.                       B.  Tính nhân dân.

C.  Quy phạm phổ biến.                                                D.  Quyền lực bắt buộc chung.
Câu 25: Vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A.  Tù có thời hạn.
B.  Phạt tiền.
C.  Trừ lương.
D.  Tù không thời hạn.
Câu 26:  Qua kiểm tra việc buôn bán của các hộ gia đình trong dịp tết nguyên đán, đội quản lí thị trường N đã lập biên bản xử phạt bà M do kinh doanh nhiều mặt hàng không có trong giấy phép. Bà M đã đưa phong bì cho đội trưởng K để không phải lập biên bản bị phạt. Anh C trong đội nhìn thấy nhưng cũng lờ đi. Bà M đã thực hiện không đúng những hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.

C. Thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật. 

D. Tuân thủ pháp luật và sử dụng pháp luật. 
Câu 27: Tại cuộc họp tổ dân phố X, vì bà H đã tố cáo ông T thường xuyên tổ chức đánh bạc gây mất trật tự an ninh nên con ông T là anh K đã đánh bà H khiến bà bị thương. Thấy vậy, ông V là chủ tọa tạm dừng cuộc họp và cử người đưa bà H đi cấp cứu. Chứng kiến sự việc chị Y đã báo cho cơ quan chức năng. Những ai sau đây không tuân thủ pháp luật?

A. Ông T và bà H.

B. Ông V, chị Y và bà H.

C. Ông T và anh K. 


D. Ông T chị Y và anh K.
Câu 28:  Công dân (nam) được kết hôn khi đủ 20 tuổi là hình thức thực hiện pháp luật nào?

A.  Sử dụng pháp luật.    
B.  Thi hành pháp luật.

C.  Tuân thủ pháp luật.      
D.  Áp dụng pháp luật.   
Câu 29:  Anh A và chị B vi phạm với tính chất và mức độ như nhau. Vậy theo quy định của pháp luật thì trách nhiệm pháp lí hai người phải chịu sẽ là: 

A.  Anh A nặng hơn chị B.
B. Ngang nhau .

C.  Anh A nhẹ hơn chị B.
D. Khác nhau.
Câu 30: Ông B là giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm và chị M quen nhau qua mạng xã hội. Sau khi nhận hồ sơ xin việc cùng 200 triệu đồng của chị M, với ý định chiếm đoạt số tiền trên, ông B đã bỏ trốn và bị chị M tố cáo. Ông B phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hành chính và hình sự.       

B. Hành chính và dân sự.    

C. Hình sự và dân sự.    .

D. Hình sự và kỉ luật.
Câu 31: Theo quy định của pháp luật quyền của công dân không tách rời điều gì dưới đây?

A.  Điều kiện.
B.  Trách nhiệm.
C.  Lợi ích.
D.  Nghĩa vụ.
Câu 32:  Vô tình làm hỏng xe người khác thì phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A.  Hình sự.
B.  Hành chính.
C.  Dân sự.
D.  Kỉ luật.
Câu 33:  Đến hạn nộp tiền điện mà X vẫn không nộp. Vậy X không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?

A.  Tuân thủ pháp luật.
B.  Sử dụng pháp luật.

C.  Áp dụng pháp luật
D.  Thi hành pháp luật.

Câu 34:  Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có

A.  mục tiêu.
B.  ý thức.
C.  mục đích.
D.  định hướng.
Câu 35:  Việc xử lí các vụ án tham nhũng không phụ thuộc người vi phạm giữ chức vụ gì là thể hiện công dân bình đẳng về vấn đề nào dưới đây?

A.  Quyền.
B.  Nghĩa vụ.

C.  Trách nhiệm pháp lí.
D.  Quyền và nghĩa vụ.
Câu 36:  Quyền bình đẳng của công dân được hiểu là công dân không bị phân biệt bởi điều gì dưới đây?

A.  Tôn giáo, dân tộc, độ tuổi.                                     B. Tôn giáo, dân tộc, giới tính .

C.  Tôn giáo, độ tuổi, giới tính .                            D.  Độ tuổi, dân tộc, giới tính .
Câu 37:  Công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí là công dân bình đẳng :

A. Trước pháp luật .
B.  Quyền và nghĩa vụ.
C.  Các lĩnh vực xã hội.
D.  Đời sống chính trị.
Câu 38:  Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường, trong trường hợp này chị C đã:

A.  Không thi hành pháp luật.
B.  Không sử dụng pháp luật.

C.  Không áp dụng pháp luật.
D.  Không tuân thủ pháp luật.
Câu 39:  Vượt đèn đỏ là hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A.  Dân sự.
B.  Hành chính.
C.  Hình sự.
D.  Kỉ luật.
Câu 40:  Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?

A.  Tuân thủ pháp luật.
B.  Áp dụng pháp luật.

C.  Thi hành pháp luật.
D.  Sử dụng pháp luật.
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